
STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp học Khoa Danh hiệu

1 20810420039 PHẠM BÙI QUỲNH ANH D15H4 KTĐ
Sinh viên xuất sắc, tiêu biểu của 

Trường Đại học Điện lực

2 20810310042 TRẦN HỮU CHÂU MINH D15CNPM1 CNTT Sinh viên Thủ khoa tốt nghiệp

3 20810000080 ĐÀM CÔNG Ý D15CKCTM CKOTO&XD Sinh viên xuất sắc toàn khóa

4 20810320119 VŨ THỊ LINH D15TTNT&TGMT CNTT Sinh viên xuất sắc toàn khóa

5 20810340160 NGUYỄN DUY NAM D15CNPM3 CNTT Sinh viên xuất sắc toàn khóa

6 20810310074 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG MAI D15CNPM2 CNTT Sinh viên xuất sắc toàn khóa

7 20810310555 NGUYỄN THỊ KIM HUỆ D15HTTMDT1 CNTT Sinh viên xuất sắc toàn khóa

8 20810310298 PHAN TIẾN HUY D15CNPM2 CNTT Sinh viên xuất sắc toàn khóa

9 20810310388 BÙI THỊ LAN EM D15HTTMDT1 CNTT Sinh viên xuất sắc toàn khóa

10 20810310460 NGUYỄN THỊ NGÀ D15CNPM5 CNTT Sinh viên xuất sắc toàn khóa

11 20810320104 DƯƠNG KHÁNH LINH D15CNPM7 CNTT Sinh viên xuất sắc toàn khóa

12 20810310475 TRẦN TUẤN ANH D15CNPM5 CNTT Sinh viên xuất sắc toàn khóa

13 20810430382 LÊ ĐÌNH ANH D15TDH&DKTBCN4 ĐK&TĐH Sinh viên xuất sắc toàn khóa

14 20810430375 NGUYỄN ĐÌNH HIẾU D15TDH&DKTBCN4 ĐK&TĐH Sinh viên xuất sắc toàn khóa

15 20810540044 TRẦN THỊ THẢO D15DTVT ĐTVT Sinh viên xuất sắc toàn khóa

16 20810160507 NGUYỄN XUÂN CHÚC D15H2 KTĐ Sinh viên xuất sắc toàn khóa

17 20810420004 NGUYỄN DUY KHÁNH D15H4 KTĐ Sinh viên xuất sắc toàn khóa

18 20810160520 HỒ THỊ HƯƠNG GIANG D15H6 KTĐ Sinh viên xuất sắc toàn khóa

19 20810160531 ĐỖ TRUNG HIẾU D15H6 KTĐ Sinh viên xuất sắc toàn khóa

20 20810000458 NGUYỄN THỊ HỒNG D15QLSX&TN QLCN&NL Sinh viên xuất sắc toàn khóa

21 20810620087 LÊ ĐÌNH HƯNG D15CODT2 CKOTO&XD Sinh viên giỏi toàn khóa

22 20810620052 NGUYỄN VĂN LƯƠNG D15CODT3 CKOTO&XD Sinh viên giỏi toàn khóa

23 20810000237 LÊ THANH HẢI D15CKOTO2 CKOTO&XD Sinh viên giỏi toàn khóa

24 20810000240 NGUYỄN HỮU MẠNH D15CKCTM CKOTO&XD Sinh viên giỏi toàn khóa

25 20810000227 NGUYỄN TIẾN DŨNG D15CKCTM CKOTO&XD Sinh viên giỏi toàn khóa

26 20810000100 PHẠM VĂN HÙNG D15CKCTM CKOTO&XD Sinh viên giỏi toàn khóa

27 20810000091 DƯƠNG HỒNG PHÚC D15CKCTM CKOTO&XD Sinh viên giỏi toàn khóa

28 20810620096 NGUYỄN ĐÌNH DUY D15CODT2 CKOTO&XD Sinh viên giỏi toàn khóa

29 20810610035 PHÙNG TIẾN DŨNG D15CKOTO1 CKOTO&XD Sinh viên giỏi toàn khóa

30 20810620057 PHẠM NGỌC KHIÊM D15CODT1 CKOTO&XD Sinh viên giỏi toàn khóa

31 20810620033 ĐÀO VĂN LONG D15CODT3 CKOTO&XD Sinh viên giỏi toàn khóa

32 20810620088 NGUYỄN HỮU LƯỢNG D15CODT2 CKOTO&XD Sinh viên giỏi toàn khóa

33 20810310264 NGUYỄN VĂN CƯỜNG D15CNPM2 CNTT Sinh viên giỏi toàn khóa

34 20810310369 ĐỖ HOÀI GIANG D15CNPM4 CNTT Sinh viên giỏi toàn khóa

35 20810320107 ĐỖ ĐĂNG TÙNG D15CNPM7 CNTT Sinh viên giỏi toàn khóa

36 20810310378 HOÀNG BÌNH MINH D15CNPM4 CNTT Sinh viên giỏi toàn khóa

37 20810310405 TRẦN HẢI ĐĂNG D15CNPM4 CNTT Sinh viên giỏi toàn khóa

38 20810310496 NGUYỄN QUỐC ĐẠT D15CNPM6 CNTT Sinh viên giỏi toàn khóa

39 20810310267 NGUYỄN DUY HIẾU D15CNPM2 CNTT Sinh viên giỏi toàn khóa

40 20810310391 TRẦN MINH ĐỨC D15CNPM4 CNTT Sinh viên giỏi toàn khóa

41 20810310313 ĐỖ CHÍ ĐỨC D15CNPM3 CNTT Sinh viên giỏi toàn khóa

42 20810310071 NGUYỄN DUY ANH D15HTTMDT1 CNTT Sinh viên giỏi toàn khóa

43 20810310471 HOÀNG THỊ HỒNG HÀ D15CNPM5 CNTT Sinh viên giỏi toàn khóa

44 20810310433 LÊ HOÀNG SƠN D15CNPM5 CNTT Sinh viên giỏi toàn khóa

45 20810340235 HÁN NGỌC ÁNH D15HTTMDT2 CNTT Sinh viên giỏi toàn khóa

46 20810310282 NGÔ ANH ĐỨC D15HTTMDT2 CNTT Sinh viên giỏi toàn khóa

47 20810310456 NGUYỄN TIẾN THẾ D15QTANM CNTT Sinh viên giỏi toàn khóa

48 20810310368 VƯƠNG ĐÌNH TRANG D15CNPM4 CNTT Sinh viên giỏi toàn khóa

49 20810310512 GIÁP CHÍ CÔNG D15CNPM6 CNTT Sinh viên giỏi toàn khóa

50 20810310513 NGUYỄN MINH ĐỨC D15CNPM6 CNTT Sinh viên giỏi toàn khóa

51 20810310396 LÊ THỊ HỒNG D15HTTMDT1 CNTT Sinh viên giỏi toàn khóa

52 20810320082 LÊ TRỌNG VĂN D15QTANM CNTT Sinh viên giỏi toàn khóa

53 20810310449 VŨ ĐỨC MINH D15CNPM5 CNTT Sinh viên giỏi toàn khóa

54 20810340251 LÊ THIÊN HẠNH CHI D15HTTMDT2 CNTT Sinh viên giỏi toàn khóa

55 20810320124 NGUYỄN HỮU HÙNG D15CNPM7 CNTT Sinh viên giỏi toàn khóa

56 20810310324 ĐỖ THỊ THU HÀ D15CNPM3 CNTT Sinh viên giỏi toàn khóa

57 20810310044 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN D15HTTMDT1 CNTT Sinh viên giỏi toàn khóa

58 20810310057 NGUYỄN TUẤN ANH D15CNPM1 CNTT Sinh viên giỏi toàn khóa

59 20810310052 MAI THU HẢI D15CNPM1 CNTT Sinh viên giỏi toàn khóa

60 20810310342 NGUYỄN THỊ THÙY GIANG D15CNPM3 CNTT Sinh viên giỏi toàn khóa

61 20810310012 NGUYỄN ĐỨC THIỆN D15CNPM1 CNTT Sinh viên giỏi toàn khóa

62 20810320121 TRẦN VĂN HOÀN D15CNPM7 CNTT Sinh viên giỏi toàn khóa
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63 20810320137 TẠ QUANG ĐẠT D15CNPM7 CNTT Sinh viên giỏi toàn khóa

64 20810340229 PHẠM ĐĂNG KHÁNH D15CNPM4 CNTT Sinh viên giỏi toàn khóa

65 20810310468 PHẠM TRÍ ĐẠT D15CNPM5 CNTT Sinh viên giỏi toàn khóa

66 20810310480 HÀ THỊ KIỀU ANH D15CNPM5 CNTT Sinh viên giỏi toàn khóa

67 20810310446 NGUYỄN KIM QUÂN D15CNPM5 CNTT Sinh viên giỏi toàn khóa

68 20810310432 ĐẬU HOÀNG NAM D15QTANM CNTT Sinh viên giỏi toàn khóa

69 20810310563 TRẦN QUANG ĐẠT D15CNPM6 CNTT Sinh viên giỏi toàn khóa

70 20810310293 TẠ THỊ CHINH D15CNPM2 CNTT Sinh viên giỏi toàn khóa

71 20810310336 NGUYỄN KIM QUÂN D15CNPM3 CNTT Sinh viên giỏi toàn khóa

72 20810310560 TRỊNH TRỌNG TẤN D15CNPM4 CNTT Sinh viên giỏi toàn khóa

73 20810310430 PHẠM ĐỨC MẠNH D15CNPM5 CNTT Sinh viên giỏi toàn khóa

74 20810310022 NGUYỄN NGỌC QUANG HUY D15CNPM1 CNTT Sinh viên giỏi toàn khóa

75 20810320579 THÀO A PÓ TỦA D15TTNT&TGMT CNTT Sinh viên giỏi toàn khóa

76 20810310385 NGUYỄN QUỐC HÀ D15CNPM4 CNTT Sinh viên giỏi toàn khóa

77 20810310501 KIỀU THỊ HUYỀN D15HTTMDT2 CNTT Sinh viên giỏi toàn khóa

78 20810340149 ĐẶNG VĂN DOANH D15CNPM3 CNTT Sinh viên giỏi toàn khóa

79 20810310418 NGUYỄN SĨ LỢI D15CNPM4 CNTT Sinh viên giỏi toàn khóa

80 20810310415 NGUYỄN QUỐC CHUNG D15CNPM4 CNTT Sinh viên giỏi toàn khóa

81 20810310403 LÊ ĐĂNG QUÂN D15CNPM4 CNTT Sinh viên giỏi toàn khóa

82 20810310535 LÊ XUÂN LỢI D15CNPM6 CNTT Sinh viên giỏi toàn khóa

83 20810430149 MAI ĐĂNG TUÂN D15CNKTDK ĐK&TĐH Sinh viên giỏi toàn khóa

84 20810410094 NGUYỄN QUANG LINH D15TDH&DKTBCN2 ĐK&TĐH Sinh viên giỏi toàn khóa

85 20810410119 NGUYỄN VĂN NINH D15TDH&DKTBCN2 ĐK&TĐH Sinh viên giỏi toàn khóa

86 20810430121 PHẠM TUẤN ANH D15TDH&DKTBCN3 ĐK&TĐH Sinh viên giỏi toàn khóa

87 20810410081 VŨ PHAN ANH D15TDH&DKTBCN2 ĐK&TĐH Sinh viên giỏi toàn khóa

88 20810430365 CHU ĐÌNH CHIỀU D15TDH&DKTBCN4 ĐK&TĐH Sinh viên giỏi toàn khóa

89 20810430153 NGUYỄN TIẾN ĐẠI D15TDH&DKTBCN3 ĐK&TĐH Sinh viên giỏi toàn khóa

90 20810410092 ĐỖ TRUNG KIÊN D15CNKTDK ĐK&TĐH Sinh viên giỏi toàn khóa

91 20810160500 ĐỖ ĐỨC KHÁNH D15DCN&DD2 KTĐ Sinh viên giỏi toàn khóa

92 20810420039 PHẠM BÙI QUỲNH ANH D15H4 KTĐ Sinh viên giỏi toàn khóa

93 20810160455 LƯU HỮU HUY D15DCN&DD2 KTĐ Sinh viên giỏi toàn khóa

94 20810160491 ĐÀO KHÁNH DUY D15H5 KTĐ Sinh viên giỏi toàn khóa

95 20810110225 NGUYỄN NHƯ NAM D15DCN&DD1 KTĐ Sinh viên giỏi toàn khóa

96 20810110265 LÊ ĐÌNH PHƯƠNG D15H3 KTĐ Sinh viên giỏi toàn khóa

97 20810420078 MAI QUANG HƯNG D15H5 KTĐ Sinh viên giỏi toàn khóa

98 20810170410 NGUYỄN TRỌNG HIẾU D15H6 KTĐ Sinh viên giỏi toàn khóa

99 20810420006 VŨ ĐỨC HÀ D15H4 KTĐ Sinh viên giỏi toàn khóa

100 20810420038 VI THU HUYỀN D15H4 KTĐ Sinh viên giỏi toàn khóa

101 20810160458 NGUYỄN NGỌC ĐẠT D15DCN&DD2 KTĐ Sinh viên giỏi toàn khóa

102 20810160570 NGUYỄN VĂN ĐỨC D15DCN&DD2 KTĐ Sinh viên giỏi toàn khóa

103 20810420113 LÊ TIẾN ĐỨC D15H5 KTĐ Sinh viên giỏi toàn khóa

104 20810420025 PHẠM KHÁNH LINH D15H4 KTĐ Sinh viên giỏi toàn khóa

105 20810420107 HOÀNG TIẾN MẠNH D15H5 KTĐ Sinh viên giỏi toàn khóa

106 20810160459 VŨ VĂN NINH D15TDHHTD2 KTĐ Sinh viên giỏi toàn khóa

107 20810160532 VŨ CHIẾN THẮNG D15H2 KTĐ Sinh viên giỏi toàn khóa

108 20810170305 TRẦN CÔNG TUYÊN D15TDHHTD2 KTĐ Sinh viên giỏi toàn khóa

109 20810160460 PHÙNG QUANG MINH D15H6 KTĐ Sinh viên giỏi toàn khóa

110 20810160425 NGUYỄN VĂN QUANG D15DCN&DD2 KTĐ Sinh viên giỏi toàn khóa

111 20810170363 TRẦN HẢI YẾN D15H6 KTĐ Sinh viên giỏi toàn khóa

112 20810420037 NGUYỄN LÊ KHÁNH HÒA D15TDHHTD1 KTĐ Sinh viên giỏi toàn khóa

113 20810110170 THÁI XUÂN VIỆT D15H1 KTĐ Sinh viên giỏi toàn khóa

114 20810160470 LÊ ĐỨC VINH D15DCN&DD2 KTĐ Sinh viên giỏi toàn khóa

115 20810110180 ĐỖ XUÂN HÀ D15H1 KTĐ Sinh viên giỏi toàn khóa

116 20810420002 NGUYỄN TUẤN ANH D15H4 KTĐ Sinh viên giỏi toàn khóa

117 20810110155 PHÙNG ANH TUÂN D15H1 KTĐ Sinh viên giỏi toàn khóa

118 20810160462 ĐẶNG NHẬT MINH D15H2 KTĐ Sinh viên giỏi toàn khóa

119 20810420019 LÊ MINH ÁNH D15H4 KTĐ Sinh viên giỏi toàn khóa

120 20810420105 VÕ THỊ KIM CHI D15H5 KTĐ Sinh viên giỏi toàn khóa

121 20810110262 NGUYỄN VĂN THÁI D15TDHHTD1 KTĐ Sinh viên giỏi toàn khóa

122 20810000365 MẠC THỊ ÁNH NGUYỆT D15NLTT NLM Sinh viên giỏi toàn khóa

123 20810000476 NGÔ THỊ THÚY QUỲNH D15QLMTCN NLM Sinh viên giỏi toàn khóa

124 20819110059 NGUYỄN THỊ TRANG D15NHIETDIEN NLM Sinh viên giỏi toàn khóa

125 20819110082 LÊ NGỌC HOÀNH D15DIENLANH2 NLM Sinh viên giỏi toàn khóa

126 20810000016 TRẦN THỊ DIỆU LINH D15QLMTCN NLM Sinh viên giỏi toàn khóa

127 20810000408 NGUYỄN DƯƠNG THÀNH D15NLTT NLM Sinh viên giỏi toàn khóa

128 20819110070 NGUYỄN ĐĂNG HUỲNH D15NHIETDIEN NLM Sinh viên giỏi toàn khóa
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129 20810000337 NGUYỄN HUYỀN TRANG D15NLTT NLM Sinh viên giỏi toàn khóa

130 20810000510 MAI THỊ PHƯỢNG D15QLSX&TN QLCN&NL Sinh viên giỏi toàn khóa

131 20810000437 LÃ MẠNH DŨNG D15KTNL QLCN&NL Sinh viên giỏi toàn khóa

132 20810000500 NGUYỄN THỊ LÀNH D15QLDT&KH QLCN&NL Sinh viên giỏi toàn khóa

133 20810230146 NGUYỄN VĂN THẠO D15LOGISTICS3 QLCN&NL Sinh viên giỏi toàn khóa

134 20810230152 NGHIÊM THỊ THU TRANG D15LOGISTICS3 QLCN&NL Sinh viên giỏi toàn khóa

135 20810000516 VŨ NHƯ QUANG D15QLSX&TN QLCN&NL Sinh viên giỏi toàn khóa

136 20810230098 NGUYỄN THỊ LOAN D15LOGISTICS2 QLCN&NL Sinh viên giỏi toàn khóa

137 20810230050 TRẦN HOÀI ANH D15LOGISTICS1 QLCN&NL Sinh viên giỏi toàn khóa

138 20810230036 TRẦN LÊ HƯƠNG GIANG D15LOGISTICS1 QLCN&NL Sinh viên giỏi toàn khóa

139 20810230126 NGUYỄN THỊ THƯƠNG HUYỀN D15LOGISTICS3 QLCN&NL Sinh viên giỏi toàn khóa

140 20810230080 LƯU THỊ HUYỀN D15LOGISTICS2 QLCN&NL Sinh viên giỏi toàn khóa

141 20810230076 NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆP D15LOGISTICS2 QLCN&NL Sinh viên giỏi toàn khóa

142 20810000454 PHẠM THỊ KHÁNH HIỀN D15KTNL QLCN&NL Sinh viên giỏi toàn khóa

143 20810000387 TRẦN THANH QUÝ D15QLSX&TN QLCN&NL Sinh viên giỏi toàn khóa

144 20810230049 NGUYỄN THỊ TÂM D15LOGISTICS1 QLCN&NL Sinh viên giỏi toàn khóa

145 20810230123 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG D15LOGISTICS3 QLCN&NL Sinh viên giỏi toàn khóa

146 20810230153 TRẦN THỊ THẢO ĐAN D15LOGISTICS3 QLCN&NL Sinh viên giỏi toàn khóa

147 20810000244 NGUYỄN THỊ DUNG D15QLDT&KH QLCN&NL Sinh viên giỏi toàn khóa

148 20810110281 ĐỖ THỊ THƯƠNG D15H3 KTĐ Sinh viên rèn luyện xuất sắc toàn khóa

149 20810000479 TRẦN THỊ MINH NGUYỆT D15NLTT NLM Sinh viên rèn luyện xuất sắc toàn khóa

150 20810630014 TRẦN HỒNG PHÚC D15CODCT CKOTO&XD Sinh viên rèn luyện xuất sắc toàn khóa


